Hội nghị tập huấn kỹ năng lập pháp dành cho ĐBQH

Chuyên đề: Báo cáo đánh giá tác động (RIA)
BÀI TẬP THỰC HÀNH 4: Đánh giá tác động các phương án dự kiến

Tài liệu này cung cấp thông tin nền để làm cơ sở cho bài tập thảo luận nhóm về đánh giá tác động của các phương án chính sách trong báo cáo RIA. 
 Lớp học sẽ được chia thành các nhóm nhỏ. Hai nhóm sẽ thảo luận theo hướng dẫn dưới đây trong 20 phút. Sau khi kết thúc phần thảo luận, mỗi nhóm cử một đại diện lên công bố kết quả chấm điểm và tranh luận với các nhóm khác để bảo vệ ý kiến của nhóm mình. 

Hướng dẫn thảo luận:
1. Dựa vào thang điểm trong Phần 4 của Phiếu chấm điểm chất lượng một báo cáo RIA, mỗi nhóm hãy cho điểm Phần 2.4 - Đánh giá tác động của các phương án trong trích đoạn báo cáo RIA sơ bộ dưới đây. Giải thích tại sao lại đánh giá như vậy.
2. Đề xuất để cải thiện chất lượng của phần này. 

Thông tin nền 
	2. Vấn đề 2: In cảnh báo sức khỏe

2.1 Xác định vấn đề

Cơ sở của quy định về in cảnh báo sức khỏe trên nhãn sản phẩm thuốc lá xuất phát từ việc thuốc lá là một sản phẩm có hại cho sức khỏe.

Trên thế giới, tỷ lệ hút thuốc vẫn đang tiếp tục tăng cao và mô hình người hút thuốc đang dịch chuyển từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do hiểu biết của người dân về các tác hại của hút thuốc đối với sức khỏe chưa đầy đủ, đặc biệt tại các nước nghèo và đang phát triển, do việc tiếp cận với thông tin về mối nguy cơ này còn hạn chế. Việc in cảnh báo sức khỏe trên vỏ bao thuốc có thể truyền tải thông điệp về tác hại của thuốc lá một cách liên tục đến với từng người hút thuốc. Chính vì vậy, rất nhiều nước trên thế giới đã có quy định bắt buộc phải in cảnh báo tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe trên vỏ bao thuốc lá.

Quy định in cảnh báo sức khoẻ hiện hành của Việt Nam còn yếu so với quy định của Công ước Khung, cụ thể: Số lượng mẫu cảnh báo ít; Thông điệp yếu; Diện tích in cảnh báo nhỏ; Chưa quy định in cảnh báo sức khoẻ bằng hình ảnh.

2.2. Mục tiêu của chính sách

Tăng cường mức độ nhận thức về tác hại của thuốc lá với sức khỏe không kể nhóm tuổi, giới tính, nơi sinh sống để mọi người dân hiểu rằng sử dụng thuốc lá gây ra thương tật và tử vong và thay đổi thái độ với hành vi hút thuốc, tăng các nỗ lực bỏ thuốc.

2.3. Các phương án để lựa chọn

Có 4 phương án để lựa chọn cho vấn đề này:

Phương án 2A: Không can thiệp, giữ nguyên như hiện tại quy định in lời cảnh báo về tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ bằng chữ đen trên nền trắng, chiếm 30% diện tích vỏ bao thuốc lá với một trong các nội dung: "hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi"; "hút thuốc lá có thể gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính".

Phương án 2B: In cảnh báo sức khỏe bằng chữ hoặc hình ảnh được thay đổi theo định kỳ và chiếm ít nhất 50% diện tích của mỗi mặt chính trước và sau trên tất cả các bao bì thuốc lá.

Phương án 2C: In cảnh báo sức khoẻ bằng chữ và hình ảnh bảo đảm rõ ràng, dễ nhìn, được thay đổi theo định kỳ và chiếm ít nhất 50% diện tích của mỗi mặt chính trước và sau trên tất cả các bao bì thuốc lá.

Phương án 2D: In cảnh báo sức khoẻ bằng chữ và hình ảnh bảo đảm rõ ràng, dễ nhìn, được thay đổi theo định kỳ và chiếm ít nhất 70% diện tích của mỗi mặt chính trước và sau trên tất cả các bao bì thuốc lá.

2.4. Đánh giá tác động của các phương án

2.4.1 Tác động của Phương án 2A: Không can thiệp, giữ nguyên như hiện tại quy định in lời cảnh báo về tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ bằng chữ đen trên nền trắng, chiếm 30% diện tích vỏ bao thuốc lá với một trong các nội dung: "hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi"; "hút thuốc lá có thể gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính".

Nếu giữ nguyên như hiện hành là chỉ quy định in cảnh báo sức khỏe bằng chữ chiếm 30% diện tích và nội dung lời cảnh báo yếu thì sẽ không có hiệu quả tác động như thực tế một số nghiên cứu đã chỉ ra.

Thêm nữa, các quy định về in cảnh báo sức khỏe trong Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế hiện đang rất khác nhau nên không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật cũng như khó khăn cho các doanh nghiệp khi thực hiện.

2.4.2 Tác động của Phương án 2B: In cảnh báo sức khỏe bằng chữ hoặc hình ảnh được thay đổi theo định kỳ và chiếm ít nhất 50% diện tích của mỗi mặt chính trước và sau trên tất cả các bao bì thuốc lá.

Nếu quy định theo Phương án này thì các doanh nghiệp sẽ lựa chọn việc in cảnh báo sức khỏe bằng chữ chứ không chọn in cảnh báo bằng hình ảnh để né tránh hiệu quả tác động của cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh đến người hút thuốc và những người khác và tránh gia tăng chi phí in.

Xét về mặt pháp luật, quy định trao quyền lựa chọn cho doanh nghiệp thực chất là quy định nửa vời, không có giá trị về mặt thực tế.

2.4.3 Tác động của Phương án 2C, 2D: In cảnh báo sức khoẻ bằng chữ và hình ảnh bảo đảm rõ ràng, dễ nhìn, được thay đổi theo định kỳ và chiếm ít nhất 50% hoặc 70% diện tích của mỗi mặt chính trước và sau trên tất cả các bao bì thuốc lá.

Các Phương án này được coi là một biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá hiệu quả, bởi vì:

Đến được với mọi đối tượng. Đặc biệt bảo đảm quyền của người tiêu dùng, kể cả những người văn hóa thấp hoặc không biết chữ cũng được tiếp cận thông tin đầy đủ về các nguy cơ sức khỏe của sản phẩm tiêu dùng.

Gây ấn tượng mạnh, giúp người dân hình dung rõ nhất về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là những hậu quả đối với sức khỏe, tính gây nghiện và nguy cơ chết người từ việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

Khuyến khích người hút cai thuốc hoặc hút bớt đi, người không hút thuốc sẽ không bắt đầu hút. Đặc biệt giúp ngăn ngừa thanh thiếu niên bắt đầu hút thuốc lá vì cảnh báo giúp họ nhận biết hút thuốc không làm họ hấp dẫn hơn mà chỉ làm cho họ bệnh tật và chết sớm.

Là biện pháp truyền thông hiệu quả rất lớn và tiết kiệm chi phí cho Nhà nước. Kinh phí in ấn cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ, không hề tốn kém và do người tiêu dùng chi trả thông qua giá thuốc lá và các doanh nghệp đủ khả năng thực hiện.

"Trung bình một người hút một bao thuốc mỗi ngày sẽ phải tiếp xúc với những hình ảnh cảnh báo sức khỏe trên vỏ bao ít nhất 7.000 lần trong một năm. Đây là một hình thức truyền thông can thiệp vô cùng hiệu quả”.
Khảo sát về các mức độ hiệu quả của các hình thức truyền thông tại Thái Lan là quốc gia đã thực hiện quy định in cảnh báo sức khỏe bằng chữ và hình ảnh cho thấy kết quả như sau: Truyền hình: 76.9%; Bao thuốc lá: 68.7%; Báo: 29.2%; Chuyên gia y tế: 27.8%; Tạp chí: 
25.7%; Đài: 2.0%

Trên thực tế việc in cảnh báo sức khỏe bằng chữ theo quy định hiện hành hiệu quả rất thấp, chưa đáp ứng với yêu cầu của Công ước khung. Vì vậy, cần phải có các quy định mạnh mẽ và hiệu quả hơn.
Nếu lựa chọn Phương án 2D thì diện tích in cảnh báo chiếm 70% là quá lớn, sẽ khó khăn cho doanh nghiệp khi in các thông tin cần thiết khác trên vỏ bao thuốc lá.

2.5. Kết luận và kiến nghị

So sánh giữa các Phương án cho thấy, hiệu quả nhất là lựa chọn Phương án 2C là in cảnh báo sức khoẻ bằng chữ và hình ảnh bảo đảm rõ ràng, dễ nhìn, được thay đổi theo định kỳ và chiếm ít nhất 50% diện tích của mỗi mặt chính trước và sau trên tất cả các bao bì thuốc lá.

(Trích Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ của Dự án Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá)
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